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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
–––––––––––––

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––
Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2026


BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
                                    Quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

      1. Đối với văn bản thay thế

	STT
	Nội dung so sánh
	[bookmark: _Hlk213166859]QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
(Nghị quyết cũ)
	DỰ THẢO VĂN BẢN
(Dự thảo Nghị quyết mới)
	THUYẾT MINH

	 I. Nghị quyết tỉnh Đồng Nai cũ 
(Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 29/11/2024)
	
	

	1
	Phạm vi điều chỉnh
	Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

	Giữ nguyên như Nghị quyết cũ


	Rà soát phù hợp quy định Luật đất đai năm 2024

	2
	Đối tượng áp dụng
	Tổ chức, cá nhân liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
	
Giữ nguyên như Nghị quyết cũ


	Rà soát phù hợp quy định Luật đất đai năm 2024

	3
	Đối tượng miễn nộp lệ phí
	a) Các hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Đồng Nai;
b) Người cao tuổi;
c) Người khuyết tật;
d) Người có công với cách mạng;

	a) Các hộ nghèo;
b) Người cao tuổi;
c) Người khuyết tật;
d) Người có công với cách mạng;
e) Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
	
Rà soát phù hợp với  Điều 10 Luật Phí và lệ phí 2015

	4
	Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
	a) Cơ quan thu phí nộp 100% số tiền thu lệ phí vào ngân sách nhà nước.
[bookmark: _Hlk43578588]b) Các nội dung liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí được thực hiện theo quy định Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và các quy định khác có liên quan.

	Giữ nguyên như Nghị quyết cũ

	    Căn cứ theo quy định của luật phí, lệ phí năm 2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và các quy định khác có liên quan.


	6
	Căn cứ pháp lý
	       Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
       Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
       Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
       Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
        Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
        Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
       Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật       Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;
       Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;
      Căn cứ Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;
      Căn cứ Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai;
      Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
      Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
      Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
     Căn cứ Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất;

	     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
     Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
     Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13; 
      Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;
      Căn cứ Nghị quyết 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
      Căn cứ Nghị định 49/2024/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
       Căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí;
        Căn cứ Nghị định 18/2026/NĐ-CP ngày 14/1/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ dung một số Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp;
        Căn cứ Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;
        Căn cứ Nghị định 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP;
        Căn cứ Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
        Căn cứ Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
        Căn cứ Nghị định 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí;
        Căn cứ Thông tư 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
        Căn cứ Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
        Căn cứ Thông tư 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC.

	Cơ quan soạn thảo đã rà soát các quy định pháp luật và cập nhật vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo quy định mới, cụ thể: 
Bố cục, nội dung của Nghị quyết theo Mẫu số 17 Phụ lục III Ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, đề án đánh giá theo quy định của  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và văn bản hướng dẫn thi hanh luật (nêu lý do xây dựng lại Nghị quyết: Sáp nhập 2 tỉnh việc thống nhất mức phí, quản lý, sử dụng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới là cần thiết và chi tiết tại khoản 2 Mục I Đề án và khoản 1 và 2 Mục I của Tờ trình (Căn cứ pháp lý, sự  cần thiết và cơ sở thực tiễn)

	II. Nghị quyết tỉnh Bình Phước cũ
(Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 05/07/2019)
	
	

	1
	Phạm vi điều chỉnh
	Nghị quyết không đề cập
	Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

	Rà soát phù hợp quy định Luật đất đai năm 2024, 

	2
	Đối tượng áp dụng
	Nghị quyết không đề cập
	Tổ chức, cá nhân liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
	Rà soát phù hợp quy định Luật đất đai năm 2024, 

	3
	Đối tượng miễn nộp phí
	2. Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành.
3. Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.
4. Miễn lệ phí chứng nhận đăng ký biến động trong việc chỉnh lý biến động (không cấp đổi) trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do:
a) Thay đổi địa chỉ thửa đất, địa chỉ thường trú, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người sử dụng đất do Nhà nước thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính;
b) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để thực hiện dự án thuộc chương trình nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư hoặc mục đích công cộng khác do Nhà nước làm chủ đầu tư;
c) Trường hợp thu hồi đất theo quy định tại các Điều 61, 62 và 64 của Luật Đất đai năm 2013.

	a) Các hộ nghèo;
b) Người cao tuổi;
c) Người khuyết tật;
d) Người có công với cách mạng;
 e) Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
	Rà soát phù hợp với  Điều 10 Luật Phí và lệ phí 2015

	5
	Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
	Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thực hiện thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.
	a) Cơ quan thu phí nộp 100% số tiền thu lệ phí vào ngân sách nhà nước.
b) Các nội dung liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí được thực hiện theo quy định Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và các quy định khác có liên quan.

	Căn cứ theo quy định của luật phí, lệ phí năm 2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và các quy định khác có liên quan.


	6
	Căn cứ pháp lý
	Căn cứ pháp lý là các Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lục thi hành tại thời điểm tham mưu trình ban hành Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019
	Dự thảo Nghị quyết mới là phù hợp
	

	III. Tham chiếu Nghị quyết thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai các tỉnh
	
	

	1
	Thành phố Hồ chí Minh (Nghị quyết số 01/2013/NQ -HĐND ngày 18/4/2023 - hiện nay đang thực hiện Xây dựng lại Nghị quyết cho Thành phố sau sáp nhập)
	
	

	
	
	  -Mức thu cho tổ chức áp dụng cho những nơi có diện tích theo quy định cụ thể (Dưới 500m2; từ 500m2 đến dưới 1.000m2; trên 1.000m2 ); không có mức thu trích lục bản đồ địa chính, văn bản số liệu hồ sơ địa chính.
	
	Không tương đồng về nội dung thu nên không thể thục hiện so sánh

	2
	 Tỉnh Long An cũ (Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020- hiện nay đang thực hiện Xây dựng lại Nghị quyết sau sáp nhập)
	
	

	
	
	· Nội dung thu: trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	Không tương đồng về nội dung thu nên không thể thục hiện so sánh



 
2

 
